
STT TÊN CƠ SỞ, ĐỊA CHỈ
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

1
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai

SĐT: 0907 510 045 Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bs. Ngô Đức Tuấn

2

Bệnh viện đa Khoa Thống Nhất

SĐT: 02513 866 098 - 02513 883 660 Số 234, Quốc lộ 1, phường Tân Biên, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Bs. Phạm Văn Dũng

3

Bệnh viện đa khoa khu vực Long 

Khánh

SĐT: 02513 877 236

Số 911, đường 21/4, khu phố Suối Tre, Tp. 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Bs. Phan Văn Huyên

4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Định 

Quán

SĐT: 02513 851 532

Khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Bs. Tạ Quang Trí

5

Bệnh viện đa khoa khu vực Long 

Thành 

SĐT: 0251 3845 996 

Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Bs. Nguyễn Văn Hai

Danh sách cập nhật các đơn vị tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe

(gửi kèm Công văn số      /SYT-NV ngày     tháng      năm 2024 của Sở Y tế)
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6
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

SĐT: 0251 3798 134

Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
Bs. Nguyễn Thị Phương Dung

7
Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom

SĐT: 02513 866 272

Số 01 đường Điện Biên Phủ, khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

BS. Nguyễn Đức Phước

8
Trung tâm Y tế huyện Tân Phú

SĐT: 0913.981.241

Khu phố 8, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
Bs. Phạm Trương Khánh Giang

9
Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

ĐT: 0251.3871.124

QL1A, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
Bs. Bùi Thái Chiến

10
Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất

SĐT: 0918 560 169
Ấp Trần Văn Cao, thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Bs. Trần Mạnh Tuấn

11

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế 

Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn - 

Đồng Nai

SĐT: 02513 918 569

F99 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

12

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 

Y Đức.

SĐT: 02516 250 377

Số 93/81/2B, khu phố 8, phường Tân Phong, 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Bs. Nguyễn Văn Thọ
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13

Phòng khám đa khoa Ân Khánh Sài 

Gòn

SĐT: 0914 171 137

254/5 ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Bs. Lê Văn Huy

14

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 

Y Đức Trị An.

SĐT: 02513 968 568

Số 2392 đường Quốc lộ 1A, ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Bs.Nguyễn Mạnh Dũng

15

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 

An PhúcSài Gòn 

SĐT: 02513 992 299

Số 2368 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng bom, tỉnh Đồng Nai Bs. Thập Văn Đắc

16

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 

Sinh Hậu

SĐT: 0918 646 569

27A/13 khu phố 5, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bs. Nguyễn Quang Phong

17

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Long 

Thành

SĐT: 02516 281 176 - 0913 980 350

Quốc Lộ 51 A, Khu Văn Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai

Bs. Nguyễn Thị Hoàng Trinh

18

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Nhơn 

Trạch

SĐT: 0251.2814545 - 0918 560 169
Đường 25B, KCN Nhơn Trạch I, Xã Phước 

Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

Bs. Đặng Văn Thế

19

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Long 

Khánh

SĐT: 0251.3789115 - 0937 139 168

Số 505, đường Hồ Thị Hương, xã Bầu Trâm, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Bs. Trần Đức Chính

3



STT TÊN CƠ SỞ, ĐỊA CHỈ
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

20

Công ty cổ phần Phòng khám Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh Trảng Bom

SĐT: 02513 921 221

Số 20/38, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
BS. Nguyễn Văn Huy

21

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa 

Khoa Nguyễn An Phúc

SĐT: 02513 898 989 

Số 613 Đường Đồng Khởi, Khu phố 8, 

Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Bs. Nguyễn Văn Nhơn

22 Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

ĐT: 0982303009

KP3, Thị trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai      Bs. Hồ Văn Hoài

23

Phòng Khám đa khoa Lê Thành

ĐT: 0853.844.183

76/7 khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, 

Đồng Nai
Bs. Nguyễn Văn Thiện

24  Phòng Khám đa khoa Thiện Nhân

DT768, tổ 2, ấp 1, xã Thạnh Phú,

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Bs. Phạm Ngọc Huỳnh

26 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

1048a, Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai Bs. Trần Văn Thuận

27 Bệnh viện Đồng Nai - 2

Số 2, Đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, 

thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Bs. Trương Thiết Dũng

Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty 

TNHH dịch vụ y tế Tam Phước25

Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành,  

Đồng Nai Bs. Phạm Văn Thuần
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28 Trung tâm Y tế Nhơn Trạch

Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai Bs. Hồ Minh Văn

34

Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc

158-160, đường Đồng Khởi, khu phố 4,

phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh

Đồng Nai

Bs. Tôn Thị Mỹ Ngọc

Bs. Trương Quốc Chương29

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

36
Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai

Phòng khám đa khoa Quốc Tế Long 

Bình

0918.077.054

Số 85, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, 

phường Long Bình,  thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bs. Đàm Văn Đủ

Phòng khám Đa khoa Đông Sài Gòn 

VSLĐ

0866.219.115

Số 2142, tổ 16b, đường Nguyễn Ái Quốc, 

KP. An Hòa, phường Hóa An,  thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

Phòng khám đa khoa Quốc Tế Mỹ 

Đức

ĐT: 0766206668

Số 48, Nguyễn Hoàng, KP. Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Bs.Lê Văn Tính

Phòng khám đa khoa Y Sài Gòn
Số 2/8, đường Đồng Khởi, KP 6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Bs. Tô Ánh Tuyết

Bs. Lê Thanh Phong

30

33

Số 123, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

31

98/487, Phạm Văn Thuận, KP4, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Bs. Đỗ Minh Quang

Bs. Lê Văn Kỉnh

35

Công ty Cổ phần Phòng khám đa 

khoa Hoàng Gia Tam Phước

32
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37

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Biên 

Hòa. SĐT: 0937 139 168

Số 122-124, đường Đồng Khởi, phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Bs. Nguyễn Văn Thuận

36
Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

98/487, Phạm Văn Thuận, KP4, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Bs. Đỗ Minh Quang
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